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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Công nghệ 6
Thời gian làm bài: 45 phút
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực.
a. Năng lực đặc thù:
+ Học sinh biết được vai trò của trang phục, nguồn gốc 1 số loại vải và phân loại, bảo quản  được trang phục.
+ Nhận biết được thời trang và 1 số phong cách thời trang.
+ Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của đền điện, nồi cơm điện, bếp hồng ngoại.
+ Biết được đồ dùng điện và vai trò của chúng trong đời sống. Vận dụng nêu được các biện pháp giúp sử dụng đồ dùng điện an toàn, tiết kiệm.
b. Năng lực chung:
- Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi.
- Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống giáo viên đưa ra trong đề kiểm tra.
- Năng lực thẩm mỹ: Trình bày bài kiểm tra chính xác, khoa học.
2. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Tích cực tìm hiểu nội dung kiến thức trả lời câu hỏi.
- Trung thực: Trung thực trong việc làm bài kiểm tra.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ : Trắc nghiệm + Tự luận
III. CÔNG CỤ: Câu hỏi
IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 
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	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số câu 
	Điểm
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	1.Trang phục và thời trang
	Trang phục và thời trang
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	2.Đồ dùng điện trong gia đình
	Đồ dùng điện trong gia đình
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Tổng
	Số câu
	16
	
	12
	
	
	1
	
	1
	28
	2
	  30

	
	Số điểm
	4.0
	
	3.0
	
	
	2.0
	
	1.0
	7
	3
	  10

	
	Tỉ lệ %
	40
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	10
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30
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	Tỉ lệ  chung%
	70
	30
	
	
	



V.BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá
	
Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng
cao
	

	1
	1.
Trang phục và thời trang
	1.1.
Trang phục trong đời sống.

1.2.
Thời trang.

1.3.
Sử dụng và bảo quản trang phục.
	Nhận biết:
- Kể tên được các loại vải thông dụng dùng để may trang phục.
- Nêu được vai trò của trang phục trong cuộc sống.
- Nêu được những kiến thức cơ bản về thời trang. 
- Kể tên được một số phong cách thời trang phổ biến.
- Nêu được cách bảo quản một số loại trang phục thông dụng.
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	Thông hiểu:
- Trình bày được ưu và nhược điểm của một số loại vải thông dụng dùng để may trang phục. 
- Trình bày được cách lựa chọn trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của bản thân.
- Phân biệt được phong cách thời trang của một số bộ trang phục thông dụng.
- Giải thích được cách sử dụng một số loại trang phục thông dụng.
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	2
	2. Đồ dùng điện trong gia đình
	
2.1.
Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình.



2.2.
Đèn điện.

2.3.
Nồi cơm điện.

2.4.
Bếp hồng ngoại.
	Nhận biết:
- Nêu được công dụng, chức năng,tên gọi các bộ phận của đèn điện.
- Kể tên được một số thông số kĩ thuật của đèn điện trong gia đình. 
- Nêu được công dụng của nồi cơm điện.
- Nêu được lưu ý khi sử dụng nồi cơm điện. 
- Nêu được chức năng và các bộ phận chính của bếp hồng ngoại.
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	Thông hiểu:
- Đọc được một số thông số kĩ thuật trên đồ dùng điện trong gia đình.
- Giải thích được cách lựa chọn, sử dụng đồ dùng điện trong gia đình đúng cách, tiết kiệm năng lượng và an toàn.
- Đọc được một số thông số kĩ thuật trên đèn sợi đốt, bếp hồng ngoại.
- Mô tả được nguyên lí làm việc của nồi cơm điện.
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	Vận dụng.
- Nêu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động nồi cơm điện.
	
	
	
1
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao :
- Đề xuất được những việc làm giúp sử dụng đồ điện an toàn, tiết kiệm.
	
	
	
	
1
	

	Tổng
	Tổng số câu
	16
	12
	1
	1
	30

	
	Số điểm
	4.0
	3.0
	2.0
	1.0
	10

	
	Tỉ lệ ( %)
	40
	30
	20
	10
	100%

	
	Tỉ lệ chung ( %)
	70
	30
	



VI. ĐỀ KIỂM TRA.
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)
Chọn 1 đáp án đúng nhất, rồi điền vào bảng sau. (Mỗi ý đúng 0,25 điểm )

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu 
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 1. Loại vải nào sau đây không thuộc tên ba loại vải chính?
A. Vải sợi pha                                                       B. Vải sợi nhân tạo.
C. Vải sợi hóa học.                                               D. Vải sợi thiên nhiên.
Câu 2. Đâu không phải là vai trò của trang phục?
A. Bảo vệ cơ thể và làm đẹp cho con người
B. Giúp chúng ta biết chính xác tuổi của người mặc
C. Giúp chúng ta đoán biết nghề nghiệp của người mặc
D. Giúp chúng ta biết người mặc đến từ quốc gia nào

Câu 3. Thời trang là gì?
A. Là những kiểu trang phục được sử dụng phổ biến trong xã hội vào một khoảng thời gian nhất định
B. Là phong cách ăn mặc của cá nhân mỗi người
C. Là hiểu và cảm thụ cái đẹp
D. Là sự thay đổi các kiểu quần áo, cách ăn mặc được số đông ưa chuộng trong một thời gian
Câu 4: Có mấy phong cách thời trang?
A. 3                              B. 4                                  C. 5                              D. 6
Câu 5. Quy trình bảo quản trang phục được tiến hành theo mấy bước?
A. 1                              B. 2                                  C. 3                              D. 4
Câu 6. Công dụng chính của  đèn điện là:
A. Chiếu sáng	                                             B. Sưởi ấm.
C. Trang trí                                                            D. định vị
Câu 7. Bộ phận nào của nồi cơm điện được phủ một lớp chống dính:
A. Nồi nấu                                                             B. Nắp nồi
C. Thân nồi                                                            D. Bộ phận điều khiển
Câu 8. Bóng đèn sợi đốt gồm các bộ phận chính là:
A. Bóng thủy tinh, đuôi đèn.
B. Bóng thủy tinh, hai điện cực, đuôi đèn.
C. Bóng thủy tinh, sợi đốt, đuôi đèn
D. Bóng thủy tinh, bảng mạch LED, đuôi đèn.
Câu 9. Mặt bếp hồng ngoại thường được làm bằng vật liệu gì?
A. Kính chịu nhiệt có độ bền cao                          B. Sợi các bon siêu bền
C. Thủy tinh chịu nhiệt                                          D. Inox hoặc thép chống gỉ
Câu 10. Công dụng của bộ phận sinh nhiệt là:
A. Bật chế độ nấu                                                   B. Tắt chế độ nấu
C. Chọn chế độ nấu                                                D. Cung cấp nhiệt cho nồi
Câu 11. Chức năng chính của sợi đốt?
A. Tỏa nhiệt                                                            B. Phát sáng
C. Trang trí                                                             D. Dẫn điện
Câu 12. Nguyên nhân nào gây ra một số hiện tượng cơm bị nhão sau khi nấu:
A. Do lượng nước quá ít.
B. Bộ phận sinh nhiệt bị hỏng
C. Mặt ngoài nồi cơm điện chưa được lau khô nước
D. Do lượng nước đổ vào quá nhiều
Câu 13. Khi sử dụng nồi cơm điện tránh việc làm nào sau đây?
A. Đặt nồi cơm điện nơi khô ráo.
B. Dùng tay che van thoát hơi của nồi cơm điện khi đang nấu
C. Không dùng tay che van thoát hơi của nồi cơm điện khi đang nấu
D. Không mở nắp nồi để kiểm tra cơm khi đang nấu
Câu 14. Chỉ ra phát biểu sai
A. Nồi cơm điện thông thường có hai chế độ nấu và giữ ấm
B. Nồi cơm điện dùng vi sóng để nấu chín cơm
C. Nồi cơm điện nhanh hỏng nếu sử dụng không đúng chức năng do nhà sản xuất quy định
D. Nồi cơm điện sẽ hoạt động bình thường khi sử dụng đúng điện áp định mức
Câu 15. Trên bóng đèn huỳnh quang có mấy loại thông số kĩ thuật?
A. 4                         B. 3                                       C. 2                         D. 1
Câu 16. Kí hiệu của điện áp định mức là:
A. V                        B. W                                     C. A                         D. J
Câu 17. Loại vải bền, đẹp, giặt nhanh khô, không bị nhàu nhưng có độ hút ẩm thấp, mặc không thoáng mát là đặc điểm của
A. Vải sợi nhân tạo                                              B. Vải sợi pha
C. Vải sợi tổng hợp                                              D. Vải sợi thiên nhiên
Câu 18. Để tạo cảm giác gầy đi, cao lên cho người mặc, nên lựa chọn chất liệu vải nào sau đây?
A. Vải cứng                                                          B. Vải dày dặn
C. Vải mềm vừa phải                                           D. Vải mềm mỏng
Câu 19.Nón quai thao thường được sử dụng trong phong cách thời trang nào?
A. Phong cách dân gian                                        B. Phong cách cổ điển
C. Phong cách lãng mạn                                       D. Phong cách thể thao
Câu 20. “Cần phối hợp trang phục một cách đồng bộ, hài hòa về … của quần áo cùng với một số vật dụng khác”. 
A. màu sắc                                                            B. họa tiết
C. kiểu dáng                                                         D. màu sắc, họa tiết, kiểu dáng
Câu 21. Trong nguyên lí làm việc của nồi cơm điện: khi cơm cạn nước, bộ phận điều khiển sẽ làm giảm nhiệt độ của bộ phận nào để nồi chuyển sang chế độ giữ ấm?
A. Nồi nấu.	                                                        B. Bộ phận sinh nhiệt.
C. Thân nồi.		                                             D. Nguồn điện.
Câu 22. Thông số nào sau đây là thông số kĩ thuật của đồ dùng điện: 
A. 100 M                      B. 100 W                         C. 100 S                          D. 100 kg
Câu 23. Đơn vị nào là đơn vị của công suất định mức?
A. V                              B. A                                 C. W                               D. Kg
Câu 24. Đơn vị nào là đơn vị của điện áp định mức?
A.V                               B. A                                 C. W                                D. Kg
Câu 25. Trên bếp điện hồng ngoại có ghi: 220V/ 2000W. Em hãy cho biết ý nghĩa của số liệu 2000W?
A. Cường độ dòng điện.	                                  B. Công suất định mức.
C. Điện áp định mức.	                                  D. Diện tích mặt bếp.
Câu 26. Trên đèn sợi đốt có ghi: 220V/ 45W. Em hãy cho biết ý nghĩa của số liệu 220V?	
A. Cường độ dòng điện.	                                  B. Công suất định mức.
C. Điện áp định mức.                                            D. Diện tích mặt bếp.
Câu 27. Lựa chọn đồ dùng điện trong gia đình tiết kiệm năng lượng là ?
A. Lựa chọn loại có thông số kĩ thuật và tính năng phù hợp nhu cầu sử dụng
B. Lựa chọn các loại đồ dùng có công suất cao
C. Lựa chọn đồ dùng điện có công suất thấp hơn so với nhu cầu sử dụng
D. Lựa chọn đồ dùng điện có giá thành cao
Câu 28. Những việc làm nào gây lãng phí điện năng trong gia đình:
A. Tắt đèn khi không sử dụng.		            B. Mở tivi nhưng không xem.
C. Bật máy lạnh ở nhiệt độ vừa phải.                    D. Mở loa âm lượng đủ nghe.
B. PHẦN TỰ LUẬN: ( 3.0 điểm )
Câu 1.(1.0 điểm). Đề xuất những việc làm cụ thể để việc sử dụng điện năng trong gia đình em được an toàn, tiết kiệm?
Câu 2.(2.0 điểm). Nêu cấu tạo và nguyên lí làm việc của nồi cơm điện ?


VII. HƯỚNG DẪN CHẤM.
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	B
	B
	A
	B
	D
	A
	A
	C
	A
	D
	B
	D
	B
	B

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	C
	B
	C
	D
	A
	D
	B
	B
	C
	A
	A
	C
	A
	B




B. PHẦN TỰ LUẬN
	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	    1
	Một số biện pháp khảo:
- Không được sử dụng điện thoại trong quá trình nạp điện.
- Sửa chữa, bố trí lại vị trí các ở điện sao cho phù hợp.
- Cần tắt hết các thiết bị điện chiếu sáng, ti vi, quạt khi không sử dụng.
- Khuyên bố mẹ sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời để đun nước tắm, để chiếu sáng.
- Thường xuyên lau chùi, vệ sinh các thiết bị điện, nhắc nhở bố mẹ bảo dưỡng định kì các thiết bị điện trong gia đình.
	
0,25
0,25

0,25

0,25

	     2
	- Nồi cơm điện có các bộ phận chính: Nắp nồi, thân nồi, nồi nấu, bộ phận sinh nhiệt, bộ phận điều khiển.
- Khi bắt đầu nấu, bộ phận điều khiển cung cấp điện cho bộ phận sinh nhiệt, khi đó nồi làm việc ở chế độ nấu 
- Khi cơm cạn, bộ phận điều khiển giảm nhiệt độ của bộ phận sinh nhiệt, nồi chuyển sang chế độ giữ ấm.
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0.5
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